
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Cơ học đất (DC2CT19) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 70DCDD15001 PHAN DUY ANH 70DCDD11

2 2 70DCGT14005 NGUYỄN NGỌC ÁNH 70DCCD11

3 3 70DCDD14002 TRẦN LÊ CƯỜNG 70DCDD11

4 4 70DCGT11003 TẠ VĂN DƯƠNG 70DCCD11

5 5 70DCGT14006 NGUYỄN VĂN HÀ 70DCCD11

6 6 70DCDD12001 TRẦN BÁ HẢI 70DCDD11

7 7 70DCKX14002 LÊ HẢI HƯNG 70DCDD11

8 8 68DCCD10007 PHAN ĐÌNH KHẢI 68DCCD11 Học ghép

9 9 70DCGT12004 ĐÀO TRUNG KIÊN 70DCCD11

10 10 70DCDD14004 NGUYỄN VĂN KIÊN 70DCDD11

11 11 70DCGT14001 NGUYỄN NGỌC LIÊM 70DCCD11

12 12 70DCDD14003 CAO ANH NGÂN 70DCDD11

13 13 68DCCD10009 HÀ TUẤN NGHĨA 68DCCD11 Học ghép

14 14 70DCGT14007 NGUYỄN MINH QUANG 70DCCD11

15 15 70DCKX14001 TRẦN HỒNG QUÂN 70DCDD11

16 16 70DCCD19909 BOUNLAB SIDAKHAM 70DCCD11

17 17 66DCCA22361 LỘC XUÂN SƠN 68DCCD11 Học ghép

18 18 70DCKX11002 PHAN MẠNH TIẾN 70DCDD11

19 19 70DCGT11004 PHÙNG NGỌC TRƯỜNG 70DCCD11

20 20 70DCGT14011 TRẦN THANH TÙNG 70DCCD11

21 21 70DCGT11005 NGUYỄN THỊ HOÀNG XUÂN 70DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 21 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 08/7/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào


